II. Mục tiêu dài hạn (từ tháng 01- 2021 đến tháng 05- 2021 ) 
Trẻ: Mười Tám          Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	                                Mục tiêu
	        Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết một số đồ dùng gia đình: Quạt,bàn ghế,ti vi,tủ
- Nhận biết một số con vật : Mèo ,gà ,chó
	

	Ngôn ngữ
	- Trẻ  trả lời được mẫu câu của GV :
+  Con gì đây? Con gà gáy như thế nào?
+  Con gì đây? Con mèo kêu như thế nào?
+  Con gì đây? Con chó sủa như thế nào?
	

	Vận động thô
	 - Lăn và bắt bóng
 - Bật nhảy tại chỗ 
 - Bật về phía trước
	

	Vận động tinh
	- Gấp quần thun
- Gấp áo thun
- Cài cúc áo to
	

	Tự phục vụ
	- Biết lau bàn
- Biết đổ rác
- Tưới cây
	


                                
	
                Phụ huynh	
		
               Giáo viên dạy trẻ
		
              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)



1   Kế hoạch giáo dục 01 / 2021

Trẻ: Mười Tám                       Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	
-  Nhận biết cái quạt
	

	Ngôn ngữ
	Trẻ  trả lời được mẫu câu của GV :
+  Con gì đây? Con gà gáy như thế nào?
	

	Vận động tinh
	
 - Gấp quần thun
	

	Vận động thô 
	- Lăn và bắt bóng
	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)











2.1. Kế hoạch tháng 1/2021
Trẻ: Mười Tám          Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
I. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết cái quạt
	- GV cho trẻ xem hình cái quạt 
- GV gọi tên cái quạt và đưa tranh ra cho hs quan sát 
- GV gọi tên cái quạt và cho học sinh chỉ vào cái quạt
- GV yêu cầu trẻ tìm quạt ở trong lớp
- HS đi tìm quạt và chỉ vào những cái quạt đó
- GV hỗ trợ trẻ khi trẻ không tìm được quạt.
- GV hỏi trẻ có tác dụng gì? Cùng trẻ dùng tay làm hành động mát

	2
	Trẻ  trả lời được mẫu câu hỏi của GV :
+  Con gì đây? Con gà gáy như thế nào
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh con gà đang ăn lúa.
- GV chỉ vào bức tranh và hỏi tên con vật gì đây?
- Con gà đang làm gì ?
- Con gà gáy như thế nào ?
- GV và trẻ cùng bắt chước làm tiếng gáy cuat con gà
- Trẻ bắt chước tiếng gáy của con gà.

	

3
	
Gấp quần thun

	- GV cho trẻ tự lấy một chiếc quần thun của trẻ
- GV cho trẻ nhận biết mặt trái và mặt phải của quần
- GV làm mẫu các bước gấp quần chun  cho trẻ quan sat
- GV và trẻ cùng thực hành gấp quần chun 
- Trẻ tự thực hiện gấp quần chun.
GV quan sát hỗ trợ thực hành gấp quần chun.


	4
	

- Lăn và bắt bóng
 
	- GV gây hứng thú cho trẻ : Chơi tự do với quả bóng
- GV giới thiệu hoạt động “ Tung bóng cho cô và cho bạn”
- GV làm mẫu và hướng dẫn trẻ cách tung bóng 
- GV hỗ trợ trẻ cùng thực hiện hoạt động 
- Trẻ tự thực hiện tung bóng với một bạn khác.
- GV quan sát  hỗ trợ động viên trẻ.


                          



   















2 .Mục tiêu ngắn hạn tháng 02 / 2021

Trẻ:Mười Tám                     Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả 

	Nhận thức
	Nhận biết  ti vi
	

	Ngôn ngữ
	
Trẻ  trả lời được mẫu câu hỏi của GV :
+  Con gì đây? Con gà gáy như thế nào
	

	Vận động tinh
	
Gấp áo thun

	

	Tự phục vụ
	
Biết lau bàn
	



	
    Phụ huynh	
		
          Giáo viên dạy trẻ
		
      Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	         (Ký, ghi rõ họ tên)









2.1. Kế hoạch tháng 02/2021 
Trẻ: Mười Tám               Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
II. MỤC TIÊU:
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	




-  Nhận biết Tivi
	- GV cho trẻ xem hình Tivi
- GV gọi tên TIVI và đưa tranh ra cho hs quan sát 
- GV hỏi trẻ : Lớp mình có tivi không?
- HS đi tìm tivi và chỉ vào 
- GV chỉ vào tivi và nói lại : Đây là ti vi cho trẻ ập phát âm theo cô
- GV mở tivi và cho trẻ và cô cùng vận động theo nhạc.

	2
	Trẻ  trả lời được mẫu câu hỏi của GV :
+  Con gì đây? Con chó sủa như thế nào
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh con chó 
- GV chỉ vào bức tranh và hỏi tên con vật gì đây?
- Con chó đang làm gì ?
- Con sủa như thế nào ?
- GV làm tiếng chó sủa và cho trẻ bắt chước làm theo

	

3
	
- Gấp áo thun

	- GV cho trẻ tự lấy một chiếc quần áo của trẻ
- GV cho trẻ nhận biết mặt trái và mặt phải của áo
- GV làm mẫu các bước gấp áo thun cho trẻ quan sat
- GV và trẻ cùng thực hành gấp áo thun
- Trẻ tự thực hiện gấp áo thun
GV quan sát hỗ trợ thực hành gấp áo thun


	


4
	- Lau bàn 
	- Cô chuẩn bị một cái bàn và một cái khăn lau bàn đã được làm ướt và vắt khô.
- Trẻ nhận biết và gọi tên khăn và tên bàn
- Cô giới thiệu các bước lau bàn bằng hình ảnh
- GV làm mẫu cho trẻ xem
- Trẻ thực hiện lau bàn ,gv hỗ trợ trẻ khi trẻ thực hiện sai.






























 3. Kế hoạch tháng 03/2021
     Trẻ: Mười Tám               Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 	
III. MỤC TIÊU:

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Nhận thức
	
Nhận biết  bàn ,ghế

	2
	Ngôn ngữ
	
Trẻ  trả lời được mẫu câu hỏi của GV :
+  Con gì đây? Con mèo kêu như thế nào

	

3
	Vận động thô
	
Bật nhảy tại chỗ

	


4
	Tự phục vụ
	Quét nhà






 




3.1. Kế hoạch tháng 03/2021

Trẻ:Mười Tám               Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 
	
IV. MỤC TIÊU:

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	




1
	




-  Nhận biết bàn ghế
	- GV cho trẻ xem hình bàn,ghế
- GV gọi tên cái bàn đâu? cái ghế đâu?  Trẻ chỉ vào hình cái bàn cái ghế.
- GV dẫn trẻ đi xung quanh lớp và hỏi trẻ chỉ  cho cô cái bàn,chỉ cho cô cái ghế có trong lớp
- GV chuẩn bị bàn và ghế để giữa lớp và yêu cầu trẻ .Cất cho cô cái bàn,cất cho cô cái ghế
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của GV.


	




2
	Trẻ  trả lời được mẫu câu hỏi của GV :
+  Con gì đây? Con mèo kêu như thế nào
	- GV cho trẻ quan sát bức tranh con mèo đang bắt chuột
- GV chỉ vào bức tranh và hỏi tên con vật gì đây?
- Con mèo đang làm gì ?
- Con gà mèo như thế nào ?
- GV và trẻ cùng bắt chước làm tiếng kêu  cua con mèo
- Trẻ bắt chước tiếng kêu của con mèo.

	

3 
	Quet nhà
	- GV cho trẻ  tự đi lấy chổi quét nhà
- GV giới thiệu lại các bộ phận của cây chổi lau nhà
- GV hướng dẫn cách cầm chổi quét nhà 
- GV hướng dẫn trẻ cách đưa chổi để quét
- Trẻ thực hiện cách cầm chổi và cách đưa chổi để quét.

	


4
	- Bật nhảy tại chỗ
	
- GV giới thiệu hoạt động “ Bật nhảy tại chỗ”
- GV làm mẫu và hướng dẫn trẻ cách bật nhảy tại chỗ
- Trẻ cùng thực hiện “ Bật nhảy tại chỗ” cùng với cô
- Trẻ tự thực hiện hoạt động.
- GV quan sát hỗ trợ động viên trẻ thực hiện hoạt động.
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